
PHỤ LỤC 2.3: MẪU HỒ SƠ KHÓA ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Bô Kế Hoạch và Đầu Tư)


Mẫu 1
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO[footnoteRef:1]  [1:  Không áp dụng khi học viên tham gia Hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. ] 

(Dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)

[bookmark: bookmark239]1. Thông tin chung về doanh nghiệp: 
Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………… 
Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………... 
Quận/huyện: …………………………………… Tỉnh/thành phố: ………………………
Điện thoại: ………………. Fax: ……………….., Email: ……………………………….
[bookmark: bookmark240]2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ:
Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên:
□ Có                    	 □ Không
Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: …………………………………………….
[bookmark: bookmark241]3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: …………………………………………………… 
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: ………… người 
Trong đó, số lao động nữ: ………… Người 
Tổng nguồn vốn: …………. tỷ
Tổng doanh thu năm trước liền kề: ………….. tỷ
[bookmark: bookmark242]4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
[bookmark: bookmark243]□ Doanh nghiệp siêu nhỏ 		□ Doanh nghiệp nhỏ 		□ Doanh nghiệp vừa
5. Danh sách đăng ký tham gia khóa đào tạo (Ghi rõ khóa: khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cơ bản, quản trị doanh nghiệp chuyên sâu, đào tạo tại doanh nghiệp)


 
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Địa chỉ nơi ở 2
	Địa chỉ nơi đang công tác [footnoteRef:2] [2:  Phản ánh hiện trạng 6 tháng gần nhất.] 

	Điện thoại liên lạc của học viên[footnoteRef:3] [3:  DNNVV có thể cung cấp 01 số điện thoại của bộ phận hành chính, nhân sự làm đầu mối liên hệ. ] 

	Chức danh, vị trí hiện tại
	Tên Khóa/ chuyên đề đào tạo đăng ký tham gia
	Hình thức đào tạo trực tuyến/trực tiếp/kết hợp

	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu
	Trực tiếp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



DOANH NGHIỆP CAM KẾT
[bookmark: bookmark251]1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark252]2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
	 
	Tỉnh Vĩnh Long, ngày ......... tháng ........ năm 2023
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
 









Ghi chú: Các mục từ 1 đến 4 Mẫu này không phải kê khai nếu Phiếu đăng ký nộp cùng Tờ khai quy định tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.


[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, DOANH NGHIỆP VỪA VÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ
(Kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ)

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….
Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………
Quận/huyện: ………………………………. Tỉnh/thành phố: ……………………
Điện thoại: ……………….    Fax: ………………..  Email: ……………………..
2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ:
Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên:
□ Có                                         □ Không
Tên người quản lý điều hành doanh nghiệp: ……………………………………
3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp:
Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: …………………………………………
Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm: …………… người
Trong đó, số lao động nữ: ………… Người 
Tổng nguồn vốn: …………. tỷ
Tổng doanh thu năm trước liền kề: ………….. tỷ
4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng):
□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa
5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ):
□ Hỗ trợ công nghệ: .................................................................................................
□ Hỗ trợ tư vấn: ........................................................................................................
Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo Quản trị doanh nghiệp chuyên sâu
□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh: ......................
□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: ......................................
□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: .....



DOANH NGHIỆP CAM KẾT
1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.
 
	 
	Tỉnh Vĩnh Long, ngày …. tháng .... năm 2023
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
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HHH
Hồ sơ kèm theo: ……………………..

